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Mã Số 
Trường

Tên Trường  Lớp Các Vùng Trình Độ

6480 Academy for the Middle Years (AMY) Northwest  6-8 Tây bắc Trung Học Cơ Sở
129M Andrew Hamilton Achieving in Middle School (AIMS) Magnet 6-8 Tây Trung Học Cơ Sở
5230 Conwell Middle Magnet School 5-8 Đông Trung Tâm Trung Học Cơ Sở
2410 Girard Academic Music Program (GAMP) 5-8 Nam Trung Học Cơ Sở
737M Grover Washington Music Magnet Program 5-8 Tây bắc Trung Học Cơ Sở
6460 Hill-Freedman Middle Magnet School 6-8 Tây bắc Trung Học Cơ Sở
2141 Masterman Laboratory and Demonstration Middle Magnet School 5-8 Trung Tâm Trung Học Cơ Sở

5430 AMY at James Martin 6-8 Đông Trung Tâm Trung Học Cơ Sở 
6230 Fitler Academics Plus 1-8 Tây bắc Tiểu Học
1580 MYA (Middle Years Alternative) 5-8 Tây Trung Học Cơ Sở
4480 Overbrook Education Center 1-8 Tây Tiểu Học

2210 Bache / Martin K-8 Trung Tâm Tiểu Học
2470 Greenfield, Albert M K-8 Trung Tâm Tiểu Học
2490 Waring, Laura W K-8 Trung Tâm Tiểu Học
5200 Adaire, Alexander K-8 Đông Trung Tâm Tiểu Học
7510 Bethune, Mary Mc Leod K-8 Đông Trung Tâm Tiểu Học
5210 Brown, Henry A K-8 Đông Trung Tâm Tiểu Học
5490 Cayuga K-5 Đông Trung Tâm Tiểu Học
5170 deBurgos, Julia K-8 Đông Trung Tâm Tiểu Học
5300 Hackett, Horatio B K-5 Đông Trung Tâm Tiểu Học
5320 Hartranft, John F K-8 Đông Trung Tâm Tiểu Học
5330 Hunter, William H K-8 Đông Trung Tâm Tiểu Học
5340 Ludlow, James R K-8 Đông Trung Tâm Tiểu Học
5350 McKinley, William K-8 Đông Trung Tâm Tiểu Học
5680 Munoz-Marin, Luis K-8 Đông Trung Tâm Tiểu Học
5160 Penn Treaty HS 6-8 Đông Trung Tâm Tiểu Học
5410 Sheppard, Isaac K-4 Đông Trung Tâm Tiểu Học
7440 Taylor, Bayard K-5 Đông Trung Tâm Tiểu Học
5420 Welsh, John K-8 Đông Trung Tâm Tiểu Học
4220 Blaine, James G K-8  Tây Trung Tâm Tiểu Học
4270 Dick, William K-8 Tây Trung Tâm Tiểu Học
4460 Duckrey, Tanner K-8 Tây Trung Tâm Tiểu Học
5250 Dunbar, Paul Laurence K-8 Tây Trung Tâm Tiểu Học
4530 Gideon, Edward K-8 Tây Trung Tâm Tiểu Học
4560 Kelley, William D K-8 Tây Trung Tâm Tiểu Học
2390 Morris, Robert K-8 Tây Trung Tâm Tiểu Học
4380 Peirce, Thomas M K-6 Tây Trung Tâm Tiểu Học
4350 Rhodes, E Washington K-8 Tây Trung Tâm Tiểu Học
6390 Steel, Edward K-8 Tây Trung Tâm Tiểu Học
4470 Wright, Richard K-5 Tây Trung Tâm Tiểu Học
8270 Holme, Thomas K-6 Đông Bắc Tiểu Học
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6410 Cook-Wissahickon K-8 Tây bắc Tiểu Học
6450 Dobson, James K-8 Tây bắc Tiểu Học
6210 Edmonds, Franklin S K-5 Tây bắc Tiểu Học
6220 Emlen, Eleanor C K-5 Tây bắc Tiểu Học
6250 Henry, Charles W K-8 Tây bắc Tiểu Học
6260 Houston, Henry E K-8 Tây bắc Tiểu Học
7320 Howe, Julia Ward K-5 Tây bắc Tiểu Học
6100 Leeds, Morris E 6-8 Tây bắc Trung Học Cơ Sở
6300 Logan, James K-5 Tây bắc Tiểu Học
5500 Marshall, Thurgood K-8 Tây bắc Tiểu Học
6320 Mifflin, Thomas K-8 Tây bắc Tiểu Học
7390 Morrison, Andrew J K-8 Tây bắc Tiểu Học
6340 Pennell, Joseph K-5 Tây bắc Tiểu Học
6350 Pennypacker, Samuel K-5 Tây bắc Tiểu Học
6360 Roosevelt, Theodore K-8 Tây bắc Tiểu Học
6380 Shawmont K-8 Tây bắc Tiểu Học
6430 Wister, John K-5 Tây bắc Tiểu Học
2480 Arthur, Chester A K-8 Nam Tiểu Học
2240 Bregy, F Amedee K-8 Nam Tiểu Học
2260 Childs, George W K-8 Nam Tiểu Học
2190 Fell, D Newlin K-8 Nam Tiểu Học
2510 Jackson, Andrew K-8 Nam Tiểu Học
2590 Nebinger, George W K-8 Nam Tiểu Học
2630 Sharswood, George K-8 Nam Tiểu Học
2450 Stanton, Edwin M K-8 Nam Tiểu Học
2690 Taggart, John H K-8 Nam Tiểu Học
2720 Vare-Washington ES K-8 Nam Tiểu Học
1350 Longstreth, William K-8 Tây Nam Tiểu Học
1460 Anderson, Add B K-8 Tây Tiểu Học
1230 Bryant, William Cullen K-8 Tây Tiểu Học
4280 Gompers, Samuel K-6 Tây Tiểu Học
1300 Harrington, Avery K-7 Tây Tiểu Học
4300 Heston, Edward K-8 Tây Tiểu Học
1330 Huey, Samuel B K-8 Tây Tiểu Học
1340 Lea, Henry C K-8 Tây Tiểu Học
1470 Locke, Alain K-8 Tây Tiểu Học
1360 McMichael, Morton K-8 Tây Tiểu Học
4370 Overbrook Elementary K-6 Tây Tiểu Học
1410 Rhoads, James K-8 Tây Tiểu Học
7290 Stearne, Allen M K-7 Tây Tiểu Học
1420 Washington, Martha K-8 Tây Tiểu Học
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